                      TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LỚP 9 - ĐỢT 4
                         ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 9 (LẦN 4)

Câu 1: 1, Trình bày tính chất hóa học của ba zơ. Viết PTHH minh họa?

2, Sục từ từ khí CO2 vào dd Ca(OH)2. Nêu hiện tượng, viết PTHH?

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

  C ( CO2 ( CaCO3( Ca(HCO3)2 ( CaCO3 ( CaO ( CaCl2 ( Cl2
Câu 3: Chỉ từ đá vôi, muối ăn, nước và các điều kiện khác có đủ như nhiệt độ, máy điện phân…Em có thể điều chế được bao nhiêu chất. Viết PTHH?

Câu 4: Cho 0,615 g hỗn hợp gồm Al, Al2O3 vào dd HCl vừa đủ ta thu được 0,0672 l khí (ở đktc) và dd A

a, Lập PTHH?

b, Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

c, Lấy dd A cho vào 20 ml dd NaOH ta thu được 0,936 g kết tủa. Tính nồng độ mol của dd NaOH?

Câu 5: Hi đrocacbon A chứa 75% về khối lượng các bon. Tỉ khối hơi của A so với khí o xi là 0,5. Xác định công thức phân tử của A?

………………………………………………………………………..

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 9 ĐỢT 4 
Câu 1: Sự khác nhau giữa cây ưa sáng và cây ưa bóng?

Câu 2: Nêu hiện tượng tỉa cành tự nhiên ? ( Vì sao cành phía dưới của cây sống trong rừng sớm bị rụng ? )
…………………………………………………………………

                                  Đề cương ôn tập toán 9 (đợt 4)
  (các em chú ý pải làm xong tát cả các lần trước để giáo viên kiểm tra)

Bài 1: Thực hiện phép tính :
a) 
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Bài 2. Cho biểu thức :  Q
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a) Tìm ĐKXĐ và Rút gọn Q.
b.Tìm giá trị của a để Q < 0
Bài 3: Cho biểu thức 

M
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a) Tìm ĐKXĐ và Rút gọn M.        b)   Tìm giá trị của a để M > 0

Bài 4 : 


Cho hàm số y = 2x -1 có đồ thị là (d) và hàm số y = -x + 2 có đồ thị là (d’)

a) Vẽ (d) và (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d’) bằng phép tính.

Hình học:
Câu 1.Nêu định nghĩa góc ở tâm? Nêu tính chất góc ở tâm

Câu 2: Nêu định nghĩa góc nội tiếp? Nêu định lý? Hệ quả góc nội tiếp

                         (Vẽ hình minh họa các hệ quả)

Bài 3 : 

     Cho (O, R) và điểm A ngoài (O) sao cho OA = 2R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB và AC đến (O) với B, C là hai tiếp điểm. Chứng minh :

a) AO là đường trung trực của BC.

b) 
[image: image7.wmf]D

ABC đều. Tính BC theo R

c) Đường vuông góc với OB tại O cắt AC tại E. Đường vuông góc với OC tại O cắt AB tại F. Chứng minh:

+ Tứ giác AEOF là hình thoi.

+ EF là tiếp tuyến của ( O ; R)
Bài 4. Cho 
[image: image8.wmf]D

ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi K là trung điểm của AH. Từ A hạ vuông góc với AB và AC tại D và E. đường tròn tâm K bán kính AK cắt đường tròn tâm O đường kính BC tại I, AI cắt BC tại M.
a) Chứng minh 5 điểm A, I, D, H, E thuộc một đường tròn.

b)  Chứng minh: MK
[image: image9.wmf]^

AO
c)  Chứng minh : 4 điểm M, D, K, E thẳng hàng

      d)  Chứng minh : MD.ME = MH2.

……………………………………………………………………………………..

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỢT 4
Môn Vật lí 9

Câu 1: (2,0 điểm) 

Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng? Khi nào dòng điện trong cuộn dây dẫn đổi chiều ?

Câu 2: (3,5 điểm)

Trình bày cấu tạo và nguyên tắc HĐ của máy phát điện xoay chiều? 
So sánh cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp và đi na mô xe đạp?

Câu 3: (4,5 điểm)

Đầu đường đây truyền tải điện năng đi xa người ta đặt một máy biến thế có các cuộn dây là 20000 vòng và 100 vòng

a) Máy này là tăng thế hay hạ thế?Tại sao? Cuộn dây nào là sơ cấp, thứ cấp?

b) Biết hiệu điện thế 2 đầu cuộn sơ cấp là 110V .Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp?

c) Đường dây này cần truyền tải công suất 100kW đi xa mà hao phí chỉ 5%. Tính điện trở đường dây?

Ghi chú: Các nhóm trưởng hoàn thành sản phẩm STEM : Xe thu gom đinh sắt

……………………………………………………………………………….

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỢT 4
Môn : Công Nghệ 9

Câu 1: (8,0 điểm)

a.Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt một mạch điện bảng điện gồm : 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 2 công tắc điều khiển 2 đèn

b. Nếu cầu chì  bị đứt do quá tải thì có điều khiển được hai đèn tắt sang không? Vì sao?

Câu 2: (2,0 điểm)

Trên một cầu dao điện có ghi 250V-10A . Nêu ý nghĩa các số ghi này?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LẦN 4 MÔN VĂN

Đề 1.
Câu 1 ( 2 điểm)    Cho đoạn văn sau:
             “Thưa quý vị! Đã phải trải qua những cuộc chiến tranh ngoại xâm tàn bạo và đói nghèo cùng cực nên khát vọng hòa bình và thịnh vượng của Việt Nam chúng tôi càng cháy bỏng(1). Chúng tôi luôn nỗ lực tham gia kiến tạo hòa bình, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh của chúng ta.( 2) Việt Nam đã sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.( 3) Chúng tôi sẵn lòng đóng góp nguồn lực, dù còn nhỏ bé, như sự tri ân đối với bạn bè quốc tế đã giúp chúng tôi giành và giữ độc lập, thống nhất đất nước, thoát khỏi đói nghèo.( 4) Việt Nam đã và sẽ mãi mãi là một đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế…”( 5).
( Trích trong bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước phiên thảo luận cấp cao của Đại Hội đồng LHQ khóa 68)
 a.  Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?

 b. Nêu nội dung chính của đoạn văn?

c. Xác định các thành phần chính của câu sau:  Việt Nam đã và sẽ mãi mãi là một đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế…Đây là câu đơn hay câu ghép?
d.Hãy đặt nhan đề cho đoạn văn?

Câu 2.( 3điểm)

Trong thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mỹ A. Lin-côn (1809-1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”. (Theo Ngữ văn10, tập 2, NXB Giáo dục, 2006, tr. 135). 
Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết 1 bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong các kì thi và trong cuộc sống.
Câu 3  ( 5 điểm)

  Có ý kiến cho rằng: Một truyện ngắn hay là truyện ngắn mà ở đó nhà văn sáng tạo được những chi tiết độc đáo. 

  Bằng chi tiết chiếc lược ngà trong văn bản “ Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1 ( 2 điểm)

             “Chứng kiến sự ra đi của Đại tướngVõ Nguyên Giáp, chứng kiến những dòng chảy yêu thương của dân tộc giành cho Đại tướng, rất nhiều người bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Thượng tá Dương Việt Dũng chia sẻ: “Sự ra đi của Đại tướng là một mất mát lớn lao đối với gia đình và nhân dân cả nước. Nhưng qua đây, tôi cũng thấy mừng là những người đến viếng Đại tướng không chỉ có những cựu chiến binh mà rất đông thế hệ trẻ, có không ít những em còn rất nhỏ cũng được gia đình đưa đi viếng… Có nhiều cụ già yếu cũng đến, cả những người đi xe lăn cũng đã đến trong sự thành kính. Chưa khi nào tôi thấy người ta thân ái với nhau như vậy.”.
                                                                                               (Theo Dân trí)
a/ Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?

b/ Nêu nội dung chính của văn bản trên? 

c/ Bản tin trên cho em cảm xúc gì?

d. xác định cách dẫn trong đoạn trích? Chỉ rõ?

Câu 2: ( 3 điểm )

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói sau: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”
Câu 3 ( 5 điểm)

Câu chuyện về lòng biết ơn trong cuộc sống

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

( Phần lịch sử Việt nam )

Câu 1: Hoàn thành các mốc thời gian sau của lịch sử Việt Nam đã học ở lịch sử lớp 9: 

            18.6.1919; 7.1920; 6.1925. Các mốc thời gian trên liên quan đến nhân vật lịch sử nào

            của dân tộc Việt Nam.

Câu 2: Kể tên, thời gian ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929.

Câu 3: Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ở đâu? Ai là người đóng vai trò quan trọng nhất cho 

            sự ra đời của Đảng?

Câu 4: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là ai? Đảng cộng sản Việt nam đổi 

            tên thành Đảng cộng sản Đông Dương khi nào? .

Câu 5: Các văn kiện sau của Đảng ta do những ai soạn thảo: Cương lĩnh chính trị 1930; Luận

            cương chính trị. .


(  các em làm đầy đủ, chu đáo vào vở bài tập hoặc vở ghi để sau thầy cô chấm điểm )

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA 9

Câu 1: Các đặc điểm tự nhiên nổi bật của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 2: Đặc điểm dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 3: Các thế mạnh kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 4: Các khó khăn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 5: Kể tên các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Môn GDCD 9:

Câu 1.   

            Hãy nêu những hiểu biết của em về dịch bệnh Coro la hiện nay?

Câu 2. 

           Trước dịch bệnh, trách nhiệm của em để bảo vệ:

· Bản thân.

· Gia đình.

· Cộng đồng.

· ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỢT 4 - MÔN ANH 9

· Họ và tên:   ____________________________________   Lớp: ______

· I. Choose the best answer

· 1. My students ……………uniforms on school days.

·     A. wear

B. wearing

C. to wear

D. are wearing

· 2. We ………..each other for two years.

·     A. have know
B. know

C. knew

D. have known

· 3. Listen! The birds ………………

·     A. sing

B. are sing

C. are singing

D. singing

· 4. My father …………..me to the park once a week.

·     A. take

B. takes

C. is taking

D. has taken

· 5. The children …………….football in the school yard at the moment.

·    A. playing
          B. are playing

C. to play

D. is playing

· 6. Lan is in her room now. She ……………a letter.

·    A. writes

B. writing

C. is writing

D. is writes

· 7. Jack……………..no trouble with his English lesson up to now.

·     A. looked

B. looks

C. has looked

D. was looking

· 8. At present, that author …………….a historical novel.

·     A. are writing
B. is writing

C. writing

D. is writes

· 9. Yes, I ……………that other fellow’s name now.

·    A. am remembering
B. remember

C. remembered
D. remembers

· 10. Rober………….for you since noon.

·    A. has waited
B. waits

C. is waiting

D. have waited

· 11. I can’t speak English. I wish I………………English.

	A.spoke
	B.could speak
	C.couldn’t speak             D. can speak


· 12. Every student loves…………games.

	A.play
	B.to play
	C. playing               D. plays


· 13.We had………….trip to our homevillage last week .

	A.  a two-day
	B. two-day
	C. two-days                D. a two-days


· 14. I wish I………....a car, but I don’t have.

	A. didn’t have
	B. have
	C. had                  D. can have


· 15. Mi worked hard,…………..she passed the exam.

	A. because
	B. but
	C. so                     D. although


· 16. People often have a picnic………….. Sundays.

	A. at
	B. on
	C. in                 D. at      


· 17. Young people are still fond ………….wearing jeans.

	A. of 
	B. on
	C. to                 D. in


· 18. I have known her ………….six years.

	A. in
	B.  since
	C. for                D. about


· 19.  Rice …………… in tropical countries.

·          A. are grown                    B. is growing                       C. is grown          D. grows

· 20. I am not very tall. I wish I …………… taller.

·          A. were                             B. am                            C. will be             D. can be

· 21. ……………you …………… Chinese food yet?

·          A. Do…..eat                  B. Have….eaten               C. Will…eat            D. Did ... eat

· 22. She said that she …………… a student.

·          A. is                     B. were                C. was                D. will be

· 23. I prefer wearing Ao dai …………… wearing modern clothing.

·          A. to                             B. in                       C. than                  D. for

· 24. She has lived here …………… January.

·         A. for                         B. since                      C. in                 D. at

· 25. She said she ......................wearing uniform.

·         A. like                         B. likes                          C. liked             D. will like

· 26. Tom said that he ........................ Vietnamese spelling difficult to learn.

· 
A. finds

B. found

C. finding

D. will find

· 27. Van said that she couldn’t finish her homework ................................

· 
A. then

B. today

C. tonight

D. this evening

· 28. I hope after the course I can read newspapers .......................... English.

· 
A. in


B. by


C. with

D. on

· 29. Hoa ..................... that she wanted to be a teacher of English.

· 
A. says

B. said

C. is saying

D. has said

· 30. They took a boat and reached the island ............................ half an hour.

· 
A. at


B. in


C. for


D. during

· 31. Direct speech : “ I will be very busy tomorrow,” Linda said.

·      Reported speech :

· 
A. Linda said that she will be very busy tomorrow.

· 
B. Linda said that she would be very busy tomorrow.

· 
C. Linda said that she would be very busy the following day.

· 
D. Linda said that she will be very busy the next day.

· 32. She said that she ....................... learning English with you.

· 
A. like


B. liked

C. likes

D. to like

· 33. He told me he .........................leave the city the following day.

· 
A. will have to
B. would have to
C. has to

D. had to

· 34. My little brother is very fond ....................... crowded places.

· 
A. of


B. in


C. at


D. for

· II. Odd one out

· 1. A. campus


B. practice

C. language

D. favorite

· 2. A. qualify


B. dictionary

C. study

D. academy
· 3. A. aspect


B. experiment
C. examiner

D. edition

· 4. A. course


B. source

C. would

D. bought

· 5. A. hearing


B. hour

C. hobby

D. hope

· THE END
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